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	Phụ lục
CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC, 

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN VÀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2019 - 2020

(Đính kèm Kế hoạch số 1966/KH-UBND ngày 25/02/2019 của UBND tỉnh)




1. Năm 2019

                                                                                                                                                                      Đơn vị tính: Người

	TT
	Đơn vị
	Năm 2019

	
	
	Lực lượng lao động
	Bảo hiểm xã hội bắt buộc
	Bảo hiểm xã hội tự nguyện
	Bảo hiểm thất nghiệp

	
	
	
	Đối tượng thuộc diện phải tham gia
	Đối tượng tham gia
	Tỷ lệ tham gia
(%)
	Đối tượng thuộc diện phải tham gia
	Đối tượng tham gia
	Tốc độ gia tăng so với 2018
(%)
	Đối tượng thuộc diện phải tham gia
	Đối tượng tham gia
	Tỷ lệ tham gia
(%)

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	TP. Biên Hòa
	552.570
	378.761
	348.460
	92
	204.110
	1.480
	150
	365.891
	336.620
	92

	2
	TX. Long Khánh
	83.950
	30.880
	28.410
	92
	55.540
	480
	150
	29.239
	26.900
	92

	3
	Huyện Tân Phú
	92.510
	6.365
	5.856
	92
	86.654
	490
	151
	5.098
	4.690
	92

	4
	Huyện Vĩnh Cửu
	83.810
	54.729
	50.350
	92
	33.460
	480
	150
	52.826
	48.600
	92

	5
	Huyện Định Quán
	118.450
	13.598
	12.510
	92
	105.940
	450
	150
	12.272
	11.290
	92

	6
	Huyện Trảng Bom
	171.450
	145.087
	133.480
	92
	37.970
	480
	150
	139.750
	128.570
	92

	7
	Huyện Thống Nhất
	92.260
	7.543
	6.940
	92
	85.320
	480
	150
	6.587
	6.060
	92

	8
	Huyện Cẩm Mỹ
	86.680
	5.185
	4.770
	92
	81.910
	490
	151
	4.239
	3.900
	92

	9
	Huyện Long Thành
	132.170
	71.043
	65.360
	92
	66.810
	480
	150
	68.73p9
	63.240
	92

	10
	Huyện Xuân Lộc
	134.530
	36.652
	33.720
	92
	100.810
	530
	151
	34.359
	31.610
	92

	11
	Huyện Nhơn Trạch
	153.270
	139.967
	128.770
	92
	24.500
	510
	156
	136.348
	125.440
	92

	Tổng cộng
	1.701.650
	889.810
	818.626
	92
	883.024
	6.350
	150,8
	855.348
	786.920
	92


2. Năm 2020                                                                                                                                
                            Đơn vị tính: Người
	STT
	Đơn vị
	Năm 2020

	
	
	Lực lượng lao động
	Bảo hiểm xã hội bắt buộc
	Bảo hiểm xã hội tự nguyện
	Bảo hiểm thất nghiệp

	
	
	
	Đối tượng thuộc diện phải tham gia
	Đối tượng tham gia
	Tỷ lệ tham gia
(%)
	Đối tượng thuộc diện phải tham gia
	Đối tượng tham gia
	Tốc độ gia tăng so với 2019
(%)
	Đối tượng thuộc diện phải tham gia
	Đối tượng tham gia
	Tỷ lệ tham gia
(%)

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	TP. Biên Hòa
	560.860
	383.695
	364.510
	95
	196.350
	2.230
	151
	371.526
	352.950
	95

	2
	TX. Long Khánh
	85.210
	30.884
	29.340
	95
	55.870
	720
	150
	29.284
	27.820
	95

	3
	Huyện Tân Phú
	93.900
	6.389
	6.070
	95
	87.830
	730
	149
	5.147
	4.890
	95

	4
	Huyện Vĩnh Cửu
	85.070
	55.474
	52.700
	95
	32.370
	720
	150
	53.621
	50.940
	95

	5
	Huyện Định Quán
	120.230
	13.474
	12.800
	95
	107.430
	680
	151
	12.189
	11.580
	95

	6
	Huyện Trảng Bom
	174.020
	145.758
	138.470
	95
	35.550
	720
	150
	140.579
	133.550
	95

	7
	Huyện Thống Nhất
	93.640
	7.653
	7.270
	95
	86.370
	720
	150
	6.716
	6.380
	95

	8
	Huyện Cẩm Mỹ
	87.980
	5.253
	4.990
	95
	82.990
	730
	149
	4.347
	4.130
	95

	9
	Huyện Long Thành
	134.150
	71.779
	68.190
	95
	65.960
	720
	150
	69.568
	66.090
	95

	10
	Huyện Xuân Lộc
	136.550
	36.811
	34.970
	95
	101.580
	790
	149
	34.567
	32.840
	95

	11
	Huyện Nhơn Trạch
	155.570
	140.916
	133.870
	95
	21.700
	720
	141
	137.568
	130.690
	95

	Tổng cộng
	1.727.180
	898.086
	853.180
	95
	874.000
	9.480
	149
	865.112
	821.860
	95
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